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NĂM HỌC:
2023 - 2024

STT Lớp cũ Lớp mới BAN Họ Tên
Ngày
 sinh

Tháng
sinh

Năm
sinh

1 11B09 12A11 B Nguyễn Thành Quốc An 26 05 2006
2 11B09 12A11 B Danh Vũ Loan Anh 22 05 2006
3 11B09 12A11 B Lê Hồng Anh 23 08 2006
4 11B09 12A11 B Nguyễn Vũ Ánh Châu 11 08 2006
5 11B09 12A11 B Lê Bửu Chương 29 10 2006
6 11B06 12A11 B Hồ Lê Hải Hà 11 04 2006
7 11B07 12A11 B Lê Nguyễn Bảo Hân 26 12 2006
8 11B14 12A11 B Vương Gia Hòa 03 03 2006
9 11B09 12A11 B Nguyễn Chánh Hưng 04 01 2006

10 11B15 12A11 B Nguyễn Tường Uyên Khanh 27 02 2006
11 11B09 12A11 B Trần Nguyễn Mạnh Khôi 03 11 2006
12 11B09 12A11 B Phạm Hải Linh 29 04 2006
13 11B10 12A11 B Nguyễn Thị Xuân Mai 02 01 2006
14 11B09 12A11 B Nguyễn Kim Như Ngân 02 05 2006
15 11B09 12A11 B Nguyễn Khánh Ngọc 22 09 2006
16 11B01 12A11 B Lê Phạm Phúc Nguyên 03 04 2006
17 11B09 12A11 B Châu Thị Yến Nhi 10 01 2006
18 11B09 12A11 B Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11 11 2006
19 11B09 12A11 B Huỳnh Ngọc Như 11 04 2006
20 11B09 12A11 B Nguyễn Thị Kiều Oanh 18 11 2006
21 11B09 12A11 B Trần Nguyễn Bảo Quân 18 07 2006
22 11B09 12A11 B Lê Phạm Ý Tâm 24 06 2006
23 11B12 12A11 B Nguyễn Đức Thịnh 16 09 2006
24 11B12 12A11 B Nguyễn Phạm Minh Thư 18 09 2006
25 11B07 12A11 B Trương Thanh Thư 04 08 2006
26 11B12 12A11 B Đinh Hoàng Khánh Trang 10 01 2006
27 11B09 12A11 B Nguyễn Ngọc Phương Trinh 18 10 2006
28 11B03 12A11 B Lê Hồng Thái Tuấn 29 06 2006
29 11B09 12A11 B Phạm Duy Uyên 25 08 2006
30 11B07 12A11 B Nguyễn Thị Yến Vy 26 04 2006
31 11B15 12A11 B Nguyễn Thành Diên Vỹ 19 10 2006
32 11B09 12A11 B Phùng Như Ý 06 08 2006
33 11B15 12A11 B Lưu Ngọc Yến 28 10 2006


